TUẦN 1:
Tiếng Việt
BÀI MỞ ĐẦU: EM LÀ HỌC SINH LỚP 1 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Làm quen với thầy cô và bạn bè, đồ dùng học tập, những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...
- Ngồi đúng tư thế đọc, viết, đứng đọc bài, phát biểu ý kiến đúng tư thế; biết cách cầm bút. 
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. Có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập, phát triển về năng lực giao tiếp thông qua việc các em giới thiệu về bản thân, trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Biết nhường nhịn nhau, không tranh giành, giúp đỡ bạn học tốt.
II. ĐỒ DÙNG:
1. Giáo viên: Máy tính, file PP Tiếng Việt, Bộ ĐD Tiếng Việt.
2. Học sinh: SGK, bảng con, Bộ ĐD Tiếng Việt.
* Phương pháp:    Quan sát, vấn đáp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
	1. Khởi động: Cho HS hát và vận động theo nhạc
	- HS hát

	2. Khám phá
	

	-  Cô tự giới thiệu về mình. 
	- HS lắng nghe

	-  GV mời HS tiếp nối nhau tự giới thiệu trước thầy cô và các bạn trong lớp: tên, tuổi, học lớp...
- GV khuyến khích HS giới thiệu vui, tự nhiên, hồn nhiên. Khen ngợi những HS giới thiệu tốt .
a, Đồ dùng học tập của em
- Yêu cầu HS quan sát hình: 
-  Đây là ĐDHT của HS, GV chỉ từng hình, 
- Yêu cầu HS bày trên bàn học ĐDHT của mình cho cô kiểm tra.
- ĐDHT là bạn học thân thiết của em, giúp em rất nhiều trong học tập. Hằng ngày đi học, các em đừng quên mang theo ĐDHT; hãy giữ gìn ĐDHT cẩn thận. 
	- Thực hiện: HS đứng trước lớp hoặc đứng tại chỗ, quay mặt nhìn các bạn tự giới thiệu. 



HS nói: cặp sách, vở, bảng con, thước kẻ, sách, hộp bút màu, bút mực, bút chì, tẩy, kéo thủ công,...



	- GV giới thiệu SGK Tiếng Việt 1, tập 1: ….. . Các em cần giữ gìn sách cẩn thận, không làm quăn mép sách, không viết vào sách.
	- HS lắng nghe




3. Vận dụng trải nghiệm
- Yêu cầu HS nhắc lại các đồ dùng học tập.
TIẾT 2
	1. Khởi động: Ổn định
	- HS hát

	2. Khám phá
	

	- Yêu cầu HS mở trang 2, GV giới thiệu các kí hiệu trong sách.
b, Kĩ thuật viết.
- Yêu cầu HS quan sát hình: 
+ Bạn nhỏ đang làm gi? 
- GV hướng dẫn HS tư thế ngồi khi viết, cách cầm bút:
- Yêu cầu HS thực hành tư thế ngồi viết. 
c, Kĩ thuật đọc.
- Yêu cầu HS nhìn hình 
+ Trong hình, hai bạn nhỏ đang làm gì? 

- GV hướng dẫn  HS tư thế Ngồi (hoặc đứng) .
 - Yêu cầu HS thực hành tư thế ngồi đọc. 
d, Hoạt động nhóm
- Yêu cầu  HS nhìn hình Em làm việc nhóm và trả lời câu hỏi. 
+ Các bạn HS trong hình 3 đang làm gì?
- GV giới thiệu về nhóm.
- GV giúp HS hình thành nhóm: nhóm đôi -  nhóm 4  
	
- HS theo dõi thực hiên

- Quan sát
+ Đang viết
- HS lắng nghe

-HS thực hành

- Quan sát
+ …cùng đọc sách, trao đổi về sách.
- HS lắng nghe
-HS thực hành

- Quan sát

+ Đang làm việc nhóm
- HS lắng nghe
- HS tập hình thành nhóm



3. Vận dụng và trải nghiệm
- Yêu cầu HS nhắc lại các kĩ thuật, các hoạt động.
- Nhắc nhở học sinh nhớ các tư thế đọc, viết khi ở nhà.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Tiếng Việt
BÀI 1: a, c (Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các âm và chữ cái a, c; đánh vần đúng tiếng có mô hình “âm đầu-âm chính” : ca.  Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c, tìm đươc chữ a, chữ c trong bộ chữ. Viết đúng cá chữ cái a, c và tiếng ca.
- Đọc đúng các âm a, c, tiếng ca. Viết đúng  trong vở con các chữ âm a, c, tiếng ca.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, óc tìm tòi , vận dụng các điều đã học vào thực tế. HS hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG:
1. Giáo viên: Máy tính, file PP Tiếng Việt, Bộ ĐD Tiếng Việt
2. Học sinh: SGK, bảng con, Bộ ĐD Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động.
	

	- Ổn định
	- HS hát 

	- Giới thiệu bài:
	

	Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu bài đầu tiên: âm a và chữ a; âm c và chữ c.
- GV ghi chữ a, nói: a
- GV ghi chữ c, nói: c (cờ)
	- HS lắng nghe


- 4-5 em, cả lớp : a
- Cá nhân, cả lớp : c

	- GV nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
	- Lắng nghe

	2. Khám phá chia sẻ.
*Dạy âm a, c.
	

	- GV đưa lên bảng cái ca
- Đây là cái gì?
- GV chỉ tiếng ca
- GV nhận xét
	- HS quan sát
- HS : Đây là cái ca
- HS nhận biết c, a
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: ca

	- GV chỉ tiếng ca và mô hình tiếng ca
	ca

	c
	a


- GV hỏi: Tiếng ca gồm những âm nào?


	
- HS quan sát


- HS trả lời nối tiếp: Tiếng ca gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước và âm a đứng sau.

	* Đánh vần.
- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:
- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: cờ-a-ca

TIẾT 2
	
- Quan sát và cùng làm với GV

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: cờ-a-ca
- Cả lớp đánh vần: cờ-a-ca

	3. Luyện tập .
*Bài tập 3: Nói to tiếng có âm a...
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập : 
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 6.

	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.
- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: gà, cá, nhà, thỏ, lá
- HS nói đồng thanh

- HS làm bài tập

	- Tìm tiếng có âm a: GV làm mẫu:
- Trường hợp học sinh không phát hiện ra tiếng có âm a thì GV phát âm thật chậm, kéo dài để giúp HS phát hiện ra.
	
- HS nói to gà (vì tiếng gà có âm a)
- HS nói thầm thỏ (vì tiếng thỏ không có âm a)

	- GV chỉ từng hình mời học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV chỉ từng hình yêu cầu học sinh nói.

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm a (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp đồng thanh nói to tiếng có âm a, nói thầm tiếng không có âm a.
- HS nói (cha, bà, da,...)

	*Bài tập 4: Tìm tiếng có âm c (cờ)
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập : 
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời 1 học sinh nói tên từng con vật.
- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nhắc tên tên từng sự vật.
- GV giải nghĩa từ cú : 
- Cho HS làm bài trong vở Bài tập

	- HS lần lượt nói tên từng con vật: cờ, vịt, cú, cò, dê, cá
- HS nói đồng thanh (nói to, nói nhỏ)
- HS lắng nghe
- HS làm cá nhân 

	- GV chỉ từng hình mời học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	-HS báo cáo

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV chỉ từng hình yêu cầu học sinh nói.
- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm c 
	- HS cả lớp đồng thanh 
- HS nói (cỏ, cáo, cờ...)

	*Bài tập 5. Tìm chữ a, chữ c 
	

	a) Giới thiệu chữ a, chữ c
- GV giới thiệu chữ a, chữ c in thường: 
- GV giới thiệu chữ A, chữ C in hoa dưới chân trang 7.
	
- Lắng nghe và quan sát
- Lắng nghe và quan sát


	b. Tìm chữ a, chữ c trong bộ chữ
- GV gắn lên bảng hình minh họa BT 5 và giới thiệu tình huống: Bi và Hà cùng đi tìm chữ a và chữ c giữa các thẻ chữ. Hà đã tìm thấy chữ a. Còn Bi chưa tìm thấy chữ nào. Các em cùng với bạn Bi đi tìm chữ a và chữ c nhé.
* GV cho HS tìm chữ a trong bộ chữ

- GV kiểm tra kết quả, khen HS đúng
- Cho học sinh nhắc lại tên chữ
	
- HS lắng nghe





- HS làm cá nhân tìm chữ a rồi cài vào bảng cài. 
- HS giơ bảng 
- HS đọc tên chữ

	* GV cho HS tìm chữ c trong bộ chữ
- GV kiểm tra kết quả, khen HS đúng
* Cho HS làm việc cá nhân khoanh vào chữ a trong bài tập 5 VBT
	- HS làm cá nhân tìm chữ c rồi cài vào bảng cài. 
* Làm bài cá nhân

	TIẾT 3
*Bài tập 6: Tập viết
a. Chuẩn bị.
- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm.
b. Làm mẫu.
	

- Lắng nghe



- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường a, c cỡ vừa.
- GV chỉ bảng chữ a, c
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :
+ Chữ c: 
+ Chữ a: 
+ Tiếng ca: 
	- HS theo dõi

	c. Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không


- Cho HS viết bảng con
	
- HS viết chữ c, a và tiếng ca lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.
- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ c, a từ 2-3 lần

	- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.
- 3 - 4 HS đọc
- HS khác nhận xét

	- Cho HS viết chữ ca
- GV nhận xét.
	- HS xóa bảng viết tiếng ca 2-3 lần
- HS khác nhận xét


4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Gọi HS đọc lại toàn bài
- Nhận xét tiết học. 
- Dặn dò HS về nhà học bài cùng người thân. 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
_______________________________________

Tiếng Việt
BÀI 2: Cà, cá (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc. 
- Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá
- Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh huyền, thanh sắc. 
- Viết đúng các tiếng cà, cá (trên bảng con)
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, động vật; Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
II. ĐỒ DÙNG:
1. Giáo viên: Máy tính, file PP Tiếng Việt, Bộ ĐD Tiếng Việt.
2. Học sinh: SGK, bảng con, Bộ ĐD Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1
	1. Khởi động
	

	- GV viết lên bảng các chữ a, c và tiếng ca  gọi 3 – 4 HS đọc lại , sau đó cả lớp đọc đồng thanh.
- GV đọc cho cả lớp viết bảng con: ca

	- HS đọc

- 2 - 3 HS đọc; cả lớp đọc đồng thanh

	+ GV cho học sinh nhận xét 
	

	-Giới thiệu bài
	- Lắng nghe

	2. Khám phá

	- Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc. 
- Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá

	1. Dạy tiếng cà
	

	- GV đưa tranh quả cà lên bảng.  
	- HS quan sát

	- Đây là quả gì?
- GV viết lên bảng tiếng cà
- GV chỉ tiếng cà 
	- HS : Đây là quả cà.
- HS nhận biết tiếng cà
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: cà

	* Phân tích
	

	
	- HS xung phong đọc: ca

	- GV đọc : cà
- GV chỉ tiếng cà kết hợp hỏi: Tiếng cà gồm có những âm nào? Thanh nào?
	- Thêm dấu “gạch ngang” trên đầu
- HS cá nhân – cả lớp : cà
- HSTL (cá nhân + TT)


	* Đánh vần.
- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:
- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: ca-huyền-cà
	
- Quan sát và cùng làm với GV



	- GV giới thiệu mô hình tiếng cà
	cà
	c-a-ca-huyền-cà

	c
	à
	



	

	- GV chỉ từng kí hiệu trong mô hình, đánh vần tiếng c-a-ca-huyền-cà
	- HS (cá nhân, tổ, cả lớp) : c-a-ca-huyền-cà

	2. Dạy tiếng cá: Thực hiện tương tự ở trên
	

	3. Luyện tập . 

	*BT3: Đố em: Tiếng nào có thanh huyền?
	

	a. Xác định yêu cầu.
	- Học sinh lắng nghe.

	b. Nói tên sự vật
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.
- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	
- HS lần lượt nói tên từng con vật: cò, bò, nhà, thỏ, nho, gà
- HS lần lượt nói một vài vòng


	d. Báo cáo kết quả.
- Báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	
-HS thực hiện

	
	

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập
- Y/cầu HS tìm 3 tiếng có thanh huyền
	

	* BT4:
	

	a. Xác định yêu cầu.
- GV nêu yêu cầu của bài tập : 
	HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu

	b. Nói tên sự vật
c. Tìm tiếng có thanh sắc
	

	d. Báo cáo kết quả.
- Báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	

	
	

	* Ghép chữ.
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập: 
	- 3-4 HS nhắc lại

	- GV cho HS làm bài cá nhân
- GV yêu cầu HS giơ bảng cài.
- GV nhận xét.
	- HS lần lượt ghép tiếng 
- HS giơ bảng sau mỗi lần cài


Tiết 2
	Bài tập 5: Tìm hình ứng với mỗi tiếng
	

	a. Xác định yêu cầu.
- GV nêu yêu cầu của bài tập : GV đưa lên bảng hình minh họa bài 5 và 3 thẻ chữ sắp xếp theo thứ tự bất kì.
	
- HS đọc : cà, cá, ca
- Theo dõi

	b. Thực hiện yêu cầu.
- GV chỉ từng thẻ chữ, mời HS đọc
- GV chỉ từng chữ theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp đọc.
- GV cho HS làm bài vào vở BT
	
- HS đọc: cà, cá, ca
- HS cả lớp đọc

- Làm bài cá nhân

	d. Báo cáo kết quả.
- GV gắn lên bảng lớp 2 bộ thẻ chữ và hình ảnh;
 - Mời 2 HS lên bảng thi gắn nhanh chữ với hình.
- GV cho cả lớp đọc lại kết quả
	
- HS quan sát,  2 HS lên thi gắn chữ với hình
Hình 1-ca; Hình 2-cá; Hình 3-cà.

	* Tập viết (Bảng con – BT 6)
	

	
	

	a. Chuẩn bị.
	- HS lấy bảng, phấn 

	
	

	b. Làm mẫu.
	

	- GV viết bảng : cà, cá
- GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn cách viết:
	- HS cả lớp đọc
+ Theo dõi viết mẫu

	
	

	* Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không
- Cho học sinh viết cà, cá
	
- HS viết bảng chữ  từ 2-3 lần.

	d. Báo cáo kết quả
- GV yêu cầu HS giơ bảng con
- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.
- 3-4 HS viết đúng đẹp giới thiệu bài trước lớp


4. Vận dụng trải nghiệm
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV khuyến khích HS tập viết chữ cà, cá trên bảng con.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

______________________________________________
Tiếng Việt
BÀI 3: KỂ CHUYỆN: HAI CON DÊ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh. Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
- Nhận biết và đánh giá được tính cách hai nhân vật dê đen và dê trắng. Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Phải biết nhường nhịn nhau, tranh giành, đánh nhau thì sẽ có kết quả đáng buồn.
- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.  Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.
- Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt; Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
II. ĐỒ DÙNG:
1. Giáo viên: Máy tính, file PP Tiếng Việt, tranh và video câu chuyện
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động 
	

	1. Quan sát và phỏng đoán
	

	- GV chiếu lên bảng 6 tranh minh họa.
	- HS quan sát

	- Hãy đoán nội dung truyện.
- GV gợi ý......
	
- HS lắng nghe giới thiệu

	2. Giới thiệu truyện.
	

	GV giới thiệu : 
2. Khám phá
	- HS lắng nghe

	

	1. Nghe kể chuyện
+ GV kể lần 1: kể không chỉ tranh
+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.
+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện
2. Trả lời câu hỏi theo tranh.
	
· HS nghe

	- GV nêu lần lượt từng câu hỏi dưới tranh
- H/dẫn HS: cần nói to, rõ, nhìn vào người nghe, nói đủ ý.
- GV: Chỉ vì không biết nhường nhịn nhau mà  cả hai con dê vừa ngã đau, vừa không qua được suối. 
	HS trả lời theo khả năng nhớ

	- GV chỉ tranh 1, 2 cho học sinh trả lời các câu hỏi theo 2 tranh (Nội dung như trên).
- Tiếp tục cho HS trả lời câu hỏi với các cặp tranh còn lại.
- GV cho HS trả lời cả 4 câu hỏi theo 4 tranh.
	- HS trả lời 

- HS trả lời

- 1 HS TLCH ở cả 4 tranh.

	3. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.
- GV gọi HS lên kể trước lớp.
- GV cùng HS nhận xét bạn kể
	* HS  tập kể theo tranh.
- HS xung  phong lên kể cặp tranh mình đã chọn.

	* Trò chơi : Ô cửa sổ.
- GV đưa lên bảng các ô cửa sổ (4 ô cửa sổ)

- GV mở cả 4 tranh yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
	
- HS chọn ô, nhìn hình minh họa và kể lại chuyện.
- HS xung phong kể

	* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	* HS xung phong  kể chuyện

	4. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
	- Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhường nhịn nhau.

	* GV GD: Câu chuyện khuyên  .... Biết nhường nhịn thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
	* HS lắng nghe.


3. Vận dụng trải nghiệm
- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________
